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ĐƠN VỊ RÀ PHÁ BOM MÌN​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
Số:   /NK-TCRPBM ……., ngày … tháng … năm … 

 

NHẬT KÝ THI CÔNG 

(Mẫu chung) 

Dự án: ​  

Hạng mục: Rà phá bom mìn vật nổ 

Đơn vị rà phá: ​  

Đội trưởng: ​  

Cán bộ GSKT/QLCL: ​  

Khu vực rà phá: ​  

Ngày …. tháng …. năm …. 

Thời tiết: ​  

TT Tên công việc Đơn 
vị 

Khối 
lượng Ghi chú 

I Rà phá bom mìn vật nổ trên cạn    

1 Phát dọn mặt bằng m2  Rừng cấp.... 

2 Dò tìm trên cạn đến độ sâu 0,3 m hoặc 0,5 
m m2  

Độ sâu 0,5 m 
chỉ thực hiện 
khi có yêu cầu 
của chủ đầu tư. 

3 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 0,3 m 
hoặc 0,5 m 

Tín 
hiệu   

4 Dò tìm trên cạn độ sâu từ 0,3 m hoặc 0,5 m 
đến 3 m hoặc 5 m m2  Đất cấp…… 

5 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 3 m m3   

6 Đào xử lý tín hiệu trên cạn đến độ sâu 5 m m3   

7 Dò tìm trên cạn đến độ sâu > 5 m đến 10 m m2   

 ……………..    

II Rà phá bom mìn vật nổ dưới nước    

1 Chuẩn bị mặt bằng m2   

2 Dò tìm ở độ sâu đến 0,5 m tính từ đáy nước m2   

3 Đánh dấu tín hiệu ở độ sâu đến 0,5 m tính từ 
đáy nước. 

Tín 
hiệu   

4 Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu ở độ sâu 
đến 0,5 m tính từ đáy nước m3   

5 Dò tìm ở độ sâu từ 0,5 m đến 3 m hoặc đến 
5 m tính từ đáy nước. m2   

6 Đánh dấu tín hiệu ở độ sâu từ 0,5 m đến 3 m Tín   



hoặc đến 5m tính từ đáy nước. hiệu 

7 Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu ở độ sâu từ 
lớn hơn 0,5 m đến 1m tính từ đáy nước. m3   

8 
Lặn kiểm tra, đào xử lý tín hiệu dưới nước ở 
độ sâu từ lớn hơn 1 m đến 3 m hoặc đến 5 m 
tính từ đáy nước. 

m3   

III Rà phá bom mìn vật nổ dưới biển    

1 Chuẩn bị mặt bằng m2   

2 Rà phá bom mìn vật nổ trên bề mặt đáy biển 
và đến độ sâu 1 m m2   

3 Kiểm tra, xử lý tín hiệu nằm trên bề mặt đáy 
biển. 

Tín 
hiệu   

4 Kiểm tra, xử lý tín hiệu đến độ sâu 1 m Tín 
hiệu   

3 …………………..    

III Kết quả BMVN tìm được    

1 Mảnh bom đạn, sắt vụn Mảnh   

2 Bom phá ………. bảng Quả   

3 Bom bi Quả   

4 Đạn pháo, đạn cối Quả   

5 Đạn rốc két Quả   

6 Đạn M79 Quả   

7 Đạn BB Quả   

8 Các loại mìn (BB, tăng,....) Quả   

9 Vật nổ khác    

Nhận xét: 
​  

​  

 

GIÁM SÁT/CÁN BỘ QLCL​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐỘI TRƯỞNG​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


